
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHU VỰC 1 - CÀ MAU                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      TỈNH CÀ MAU 

Bản án số: 165/2025/DS-ST 

Ngày 22 – 9 – 2025 

   /     n             n          sản  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1 - CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: B  T ịn  Xuân T ú  

Các Hội thẩm nhân dân:  Ôn  N u ễn Ho n  Dân  

            Ôn  T ươn  Công Minh 

- Thư ký phiên tòa: B  N ô T ị D ễm Quỳn  - l  T ư ký   ên Tò  án n ân 

dân k u  ự  1 - C  M u,  ỉn  C  M u. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

tham gia phiên tòa: Ôn  T ươn  Ho n  Lo - K ểm sá    ên. 

Trong ngày 22 t án  9 năm 2025  ạ    ụ sở To  án n ân dân k u  ự  1 - Cà 

M u xé  xử sơ   ẩm  ôn  k     ụ án dân sự   ụ lý số: 118/2025/TLST-DS ngày 

04   án  3 năm 2025  ề   ệ   T anh ch p h p   n   a  t i   n     eo Qu ế   ịn  

 ư   ụ án    xé  xử số: 362/2025/QĐXXST-DS n    13   án  8 năm 2025     : 

- N u ên  ơn: Bà Quá   T ị Ú  M, s n  năm: 1987; CCCD số: 

096187005763,     n    11/6/2023. 

Đị    ỉ  ư   ú: Số C,  ườn  L, k óm F,   ườn  A,    n    ố C,  ỉn  C  

M u. (N   l    ườn  A,  ỉn  C  M u).  

N ười  ại diện h p pháp của n u ên  ơn: Ông N ô Đìn  C, S n  năm: 

1958. Đị    ỉ: Số C, N u ễn T ã  L, k óm D,   ườn  I,    n    ố C,  ỉn  C  M u 

(n   l    ườn  A,  ỉn  C  M u) – T eo  ăn bản ủ  qu ền n    19/3/2025. ( ó 

mặ ) 

-  Bị  ơn:  

1. Ông N u ễn  ăn N, s n  năm: 1968. ( ắn  mặ ) 

2. Bà T ần T ị S, s n  năm: 1980. ( ắn  mặ ) 

Cùn   ị    ỉ  ư   ú: N   k ôn  số    X, xã Đ,    n    ố C,  ỉn  C  M u 

(Nay là   ườn  H,  ỉn  C  M u). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo  ơn khởi kiện    n ười  ại diện n u ên  ơn t ình b  : Ngày 

23/9/2018 bà Út M có cho ông N u ễn  ăn N, bà T ần T ị S     số   ền 

160.000.000   n   ể     ân  ôm,  u . Lã  su     ỏ    uận 3%/  án ,   ờ     n     

là 06 tháng. Quá trình vay ông N, bà S   ế      G      ứn  n ận qu ền sử dụn  
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    số   o sổ     GCN: 02207 QSDĐ/TL-TB n    06/4/2004  ủ  Ủ  b n n ân 

dân  u ện T,  ỉn  C  M u do ôn  N u ễn  ăn N, bà Lê T ị N1  ứn   ên,  ó d ện 

tích 6.920m
2
  ọ  lạ   ạ  xã T,  u ện T,  ỉn  C  M u  ớ    m kế  nếu ôn  N, bà S 

k ôn    ự    ện lờ   ứ    ì b  M  ư   qu ền   u ển n ư n    ần      ể  ố    ừ 

n . Từ k        ến n   ôn  N, bà S k ôn   ón  lã    o b  M. H ện n  , b  M 

k ở  k ện  êu  ầu ôn  N, bà S   ả   ền số   ền  ố  l  160.000.000   n       ền lã  

 ớ  lã  su   20%/năm,  ạm  ín   ừ n    23/3/2019  ến 23/01/2025 l  05 năm 10 

  án   ớ  số   ền lã  l  186.560.000   n . Tổn   ộn   ốn    lã  l  346.560.000 

  n . T ườn      ôn  N, bà S k ôn     n   oán   ì  êu  ầu  ư     u ển n ư n  

  ần       ế       ể   ừ n .  

* Đối  ới bị  ơn - ông N u ễn Văn N trình bày: Ngày 12/8/2025 Tòa án có 

  ến   n      ý k ến  ủ  ôn  N, qu   ó ôn  N   ừ  n ận ôn     b  S  ó      ủ  b  

M số   ền 160.000.000   n , lã  su   4%/  án . Quá   ìn      ôn     b  S  ã   ả 

  ền lã   ư   64.000.000   n  n ưn  k ôn   ó b ên n ận. H ện ôn     b  S  ã l  

 ôn nên ôn    ỉ   ốn  n      ả ½   ền  ốn     l  80.000.000   n      êu  ầu  ín  

lã  lạ    eo qu   ịn    á  luậ . N o     , k   ôn     n   oán xon  k oản   ền 

80.000.000   n    ì b  M   ả    ả lạ  G      ứn  n ận qu ền sử dụn        o 

ông.  

* Đối  ới bị  ơn – bà T ần Thị S: T on  quá   ìn    ả  qu ế   ụ án b  S  ã 

 ư   Tò  án  ốn   ạ    ôn  báo   ụ lý  ụ án,   ôn  báo  ề    ên  ọ  k ểm       ệ  

   o nộ ,   ế   ận,  ôn  k      ứn   ứ     ò    ả , qu ế   ịn   ư   ụ án    xé  xử 

           ệu  ậ      lệ n ưn   ẫn  ắn  mặ  k ôn   õ lý do     ũn  k ôn   ử    o 

  o Tò  án  ăn bản   ể   ện ý k ến  ủ  mìn . 

* Đại diện Viện kiểm  át nhân dân khu  ực 1 – C  Mau phát biểu quan 

 iểm:  

 ề   ệ   uân   eo   á  luậ   ố  ụn   ủ  T ẩm   án, Hộ    n  xé  xử, T ư 

ký    ên  ò      ủ  n  n  n ườ     m      ố  ụn    on  quá   ìn    ả  qu ế   ụ án 

kể  ừ k     ụ lý   o  ến   ướ    ờ    ểm Hộ    n  xé  xử n  ị án l   ún  qu   ịn  

 ủ    á  luậ , k ôn       ạm.   

 ề nộ  dun   ụ án: Đề n  ị      n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  n u ên  ơn, 

buộ  bị  ơn    n   oán số   ền  ốn        lã  su     eo qu   ịn    á  luậ .  ề án 

  í dân sự sơ   ẩm,  ươn  sự   ả    ịu   eo qu   ịn . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 1   ề  ố  ụn : Quá   ìn    ụ lý  ụ án Tò  án  ã  ốn   ạ     ệu  ậ      lệ 

n ưn  T ần T ị S l  bị  ơn  ắn  mặ  k ôn   ó lý do. Do  ó, Hộ    n  xé  xử   ến 

  n  xé  xử  ắn  mặ  bị  ơn   eo qu   ịn   ạ  Đ ều 227 Bộ luậ   ố  ụn  dân sự.  

 [2]  ề qu n  ệ    n      : N u ên  ơn k ở  k ện  êu  ầu bị  ơn    n  

 oán   ền        lã  su     eo qu   ịn . Do  ó    n             á   ươn  sự  ư   

xá   ịn  l     n             n          sản,   uộ    ẩm qu ền   ả  qu ế   ủ  Tò  

án l   ún  qu   ịn   ạ  Đ ều 26  ủ  Bộ luậ  Tố  ụn  dân sự. 
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  3   ề nộ  dun : Hộ    n  xé  xử       ằn    ệ     o dị     ền      ủ   á  

 ươn  sự l   ó d ễn      on    ự   ế. Bở  lẽ  ả n u ên  ơn    bị  ơn  ều   ừ  

n ận n    23/9/2018 n u ên  ơn  ã   o bị  ơn       ền 160.000.000   n . H ện 

 á   ươn  sự  ã   ốn  n    số   ền  ốn    , k ôn   ó    n       m    ỉ    n  

      ề   ền lã   ã    n   oán      á   n  ệm    n   oán n . Hộ    n  xé  xử      

 ằn : 

 4   ề lã  su  : Tạ     ên  ò ,  ạ  d ện n u ên  ơn xá   ịn  k        ó   ỏ  

  uận lã  3%/  án , s u k       bị  ơn k ôn     n   oán lã . Ôn  N xá   ịn  quá 

  ìn       ã   ả lã   ư   64.000.000   n  nên  ề n  ị   ều   ỉn    eo qu   ịn  

  á  luậ . N ưn   ả n u ên  ơn    bị  ơn  ều k ôn    ứn  m n   ư    ó   ỏ  

  uận    số   ền lã   ã   ả. T on  k    ó  ạ  b ên n ận do ôn  năm    b  S  ã   ế  

  ể   ện  ...chún  tôi có mư n của em Quách Thị Út M.... ố tiền 

160.000.000 ...thời hạn mư n 06 thán  ...). Do  ó, n   n u ên  ơn xá   ịn    ờ  

 ạn  ín  lã   ừ k   bị  ơn      ạm n  ĩ   ụ    n   oán  ừ n    23/3/2019  ến n    

xé  xử l  06 năm 06   án  l   ó  ăn  ứ      n ận. Tu  n  ên  ề mứ  lã  su    ạ  

 ơn k ở  k ện n u ên  ơn  êu  ầu bị  ơn   ả    ả  ớ  mứ  lã  su   1,66%/tháng là 

  o  ơn qu   ịn    á  luậ  nên  ạ     ên  ò   ạ  d ện n u ên  ơn  ự n u ện  êu 

 ầu   ều   ỉn  lạ    eo qu   ịn    á  luậ . Tạ  k oản 4   ều 466 Bộ luậ  Dân sự 

qu   ịn   T ườn  h p  a  khôn  có lãi m  khi  ến hạn bên  a  khôn  t   n  

hoặc t   khôn   ầ   ủ thì bên cho  a  có qu ền  êu cầu t   tiền lãi  ới mức lãi 

 u t theo qu   ịnh tại kho n 2 Điều 468 của Bộ luật n   t ên  ố tiền chậm t   

tươn  ứn   ới thời  ian chậm t    t ừ t ườn  h p có thỏa thuận khác hoặc luật có 

qu   ịnh khác . T eo k oản 2   ều 468 Bộ luậ  Dân sự qu   ịn :  T ườn  h p 

các bên có thỏa thuận  ề  iệc t   lãi  nhưn  khôn  xác  ịnh  õ lãi  u t    có t anh 

ch p  ề lãi  u t thì lãi  u t  ư c xác  ịnh bằn  50% mức lãi  u t  iới hạn qu  

 ịnh tại kho n 1 Điều n   tại thời  iểm t   n  . Do  ó lã  su    ư        n ận l  

0,83%/  án   ư    ín   ụ   ể n ư s u: 160.000.000   n  x 0,83% x 06 năm 06 

  án  = 103.584.000   n . Tổn    ền  ốn    lã  l  263.584.000   n . 

 5   ề   á   n  ệm    n   oán n : N u ên  ơn k ở  k ện  êu  ầu ôn  N, bà 

S  ùn   ó   á   n  ệm    n   oán n  n ưn  ôn  N   ỉ   ốn  n      ả ½ k oản n  

 ớ  lý do   o  ằn  ôn   ã l   ôn  ớ  b  S l  k ôn   ó  ăn  ứ      n ận. Bở  lẽ, 

 â  l  k oản n    un    on    ờ  kỳ  ôn n ân    n u ên  ơn k ôn    ốn  n    

  ệ       ½ k oản n   ủ  ôn  N  ớ  lý do, bà S   ện k ôn   òn ở  ị    ươn  nên 

n u ên  ơn  êu  ầu ôn  N, bà S   ả   ó   á   n  ệm l ên  ớ     n   oán n  l   ó 

 ăn  ứ      n ận. S u n   k   ôn  N    n   oán n    o n u ên  ơn xon , ôn   ó 

qu ền k ở  k ện b  S    n   ụ án k á . 

 6  Đố   ớ    ỏ    uận      ó  ảm bảo bằn    ệ    ế             ứn  n ận 

qu ền sử dụn      số   o sổ     GCN: 02207 QSDĐ/TL-TB n    06/4/2004  ủ  

Ủ  b n n ân dân  u ện T,  ỉn  C  M u do ôn  N u ễn  ăn N, bà Lê T ị N1, có 

d ện  í   6.920m
2
  ọ  lạ   ạ  xã T,  u ện T,  ỉn  C  M u là khôn   ún   ớ  qu  

 ịn    á  luậ . Bở  lẽ b  Quá   T ị Ú  M l   á n ân k ôn   ó qu ền n ận   ế 

    ,  ầm  ố b    ộn  sản l  n          nên  ố   ớ   êu  ầu  ủ  n u ên  ơn  ề 



  

  4  

  ệ  xử lý     sản   ế       ể   u     n  l  k ôn   ún  qu   ịn    á  luậ . Tạ  

   ên  ò ,  ạ  d ện n u ên  ơn   ốn  n       o   ả lạ         ứn  n ận qu ền sử 

dụn        ên   o bị  ơn k   bị  ơn    n   oán xon  k oản n  l   o n  o n   ù 

    nên  ư        n ận.  

Từ n  n  n ận  ịn    ên, Hộ    n  xé  xử  ó  ơ sở      n ận  êu  ầu k ở  

k ện  ủ  n u ên  ơn, buộ  ôn  N và bà S   ả     n   oán   o b  M số   ền  ốn    

lã  l  263.584.000   n .  

 7   ề án   í dân sự sơ   ẩm  ó   á n ạ  : Do      n ận  êu  ầu k ở  k ện 

 ủ  n u ên  ơn nên bị  ơn   ả    ịu án   í   eo qu   ịn . N u ên  ơn  ã dự nộ  

 ạm ứn  án   í  ư   n ận lạ   o n bộ. 

 8   ề qu ền k án   áo: Cá   ươn  sự  ó qu ền k án   áo bản án   eo qu  

 ịn    á  luậ . 

Vì các l  t ên  

QUYẾT ĐỊNH:  

Căn  ứ Đ ều 26, Đ ều 147 Bộ luậ   ố  ụn  Dân sự; 

Căn  ứ   o  á  Đ ều 351, 357, 424, 463, 466, 468  ủ  Bộ luậ  Dân sự; 

Căn  ứ k oản 2 Đ ều 26 N  ị qu ế  số 326/2016/UBT QH14 n    

30/12/2016  ủ  Ủ  b n   ườn   ụ Quố  Hộ  qu   ịn   ề mứ    u, m ễn,   ảm, 

  u, nộ , quản lý    sử dụn  án   í    lệ   í Tò  án. 

Tu ên xử: 

1. C    n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  b  Quá   T ị Ú  M. Buộ  ôn  N u ễn 

 ăn N, bà T ần T ị S  ó n  ĩ   ụ    n   oán   o b  Quá   T ị Ú  M số   ền 

263.584.000   n  (T on   ó:   ền  ốn l  160.000.000   n ,   ền lã  l  

103.584.000   n ). 

Kể  ừ n    bản án  ó   ệu lự    á  luậ   oặ  kể  ừ n    b  Quá   T ị Ú  M 

 ó  ơn  êu  ầu       n  án, nếu ôn  N u ễn  ăn N, bà T ần T ị S không thanh 

 oán xon  số   ền nêu   ên   ì   ả    ả   êm k oản lã    á  s n    eo mứ  lã  su   

qu   ịn   ạ  k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luậ  Dân sự  ươn  ứn   ớ  số   ền      ờ  

   n   ậm       n .  

2.  ề án   í dân sự sơ   ẩm  ó   á n ạ  : Ôn  N u ễn  ăn N, bà T ần T ị 

S   ả  nộ  số   ền 13.179.000   n  (  ư  nộ ). B  Quá   T ị Ú  M k ôn    ả  

nộ , n    04/3/2025, b  Quá   T ị Ú  M  ã dự nộ  số   ền 8.664.000   n   ạ  C   

 ụ  T     n  án dân sự thành   ố C  M u   eo b ên l     u   ền số 0010418  ư   

n ận lạ  k   bản án  ó   ệu lự . 

T ườn  h p b n án  ư c thi h nh theo qu   ịnh tại Điều 2 Luật Thi h nh 

án dân  ự thì n ười  ư c thi h nh án dân  ự  n ười ph i thi h nh án dân  ự có 

qu ền thỏa thuận thi h nh án  qu ền  êu cầu thi h nh án  tự n u ện thi h nh án 

hoặc bị cưỡn  chế thi h nh án theo qu   ịnh tại các Điều 6  7  7a  7b    9 Luật 

Thi h nh án dân  ự; thời hiệu thi h nh án  ư c thực hiện theo qu   ịnh tại Điều 

30 Luật thi h nh án dân  ự.                                      
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3.  ề qu ền k án   áo: Đươn  sự  ó mặ   ó qu ền k án   áo bản án   on  

  ờ   ạn 15 n   , kể  ừ n     u ên án. Đươn  sự  ắn  mặ   ó qu ền k án   áo 

  on    ờ   ạn 15 n    kể  ừ n    n ận  oặ  bản án  ư   n êm  ế . 

   

                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                              THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

                                                                              

 

 

 

                                                                      Trịnh Xuân T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


